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Kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến xấu, dự kiến tăng trưởng kinh tế quý I/2009 đạt thấp hơn quý IV/2008 và quý II/2009 có thể giảm sâu hơn. Tuy nhiên những dấu hiệu phục hồi đầu tiên cũng đang rõ ràng hơn. Ngày 15/04 Tổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố, mặc dù tiếp tục suy thoái nhưng kinh tế Mỹ và thế giới đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi. Chính phủ Mỹ cũng đã hoàn tất chiến lược tái cơ cấu hệ thống tài chính để đảm bảo rằng sẽ không có khủng hoảng tương tự trong vòng 20 năm tới. 


Những dấu hiệu phục hồi đó là:


- Giá cổ phiếu của các Ngân hàng thương mại đã liên tục giảm trong hai quý cuối năm 2008, đã tăng dần trở lại trong quý I/2009.

- Thị trường nhà ở tại Mỹ đang “ấm” lại. Doanh số xây nhà mới tăng lên.

- Đơn đặt hàng lâu bền tăng nhanh.

- Suy kiệt tín dụng đã chững lại và có dấu hiệu phục hồi trở lại sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ sử dụng 1.000 tỷ USD để mua lại các tài sản xấu của các Ngân hàng thương mại nhằm chấm dứt tình trạng đóng băng tín dụng.

- Thị trường chứng khoán Mỹ và chứng khoán Châu Âu tăng vốn liên tục trong một tuần lễ gần đây.
- Giá dầu mỏ đã ổn định, sau một giai đoạn rơi thẳng đứng và đang có dấu hiệu tăng trở lại (53 USD/thùng). Đây là tín hiệu rất quan trọng đánh dấu sự phục hồi của mức tiêu thụ nhiêu liệu và những kỳ vọng của các nhà đầu cơ. Giá dầu thường tính bằng USD trong khi đồng tiền này đang vững giá.

- Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới với GDP 2008 tính theo tỷ giá chính thức là 4.222 tỷ USD (tính theo PPP: 7.800 tỷ USD) đã có dấu hiệu phục hồi khá nhanh. Thủ tướng Trung Quốc dự báo khả năng tăng trưởng kinh tế 2009 là 8%. Chỉ số tiêu dùng và đầu tư đều tăng đặc biệt dư nợ tín dụng đã tăng 21,3% trong tháng 1 và 24,2% trong tháng 2, và dự kiến 26,3% trong tháng 3 (so với cùng kì). Mức tăng tín dụng bùng nổ này, cộng với mức tiêu thụ điện và nhiên liệu liên tục tăng trong 3 tháng qua chứng tỏ kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi trở lại và tăng lên trong các tháng tới (mặc dù trong quý 1/2009, công nghiệp chế biến và xuất khẩu vẫn tiếp tục giảm) nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn đạt 6,1%, mức tăng khả quan hơn nhiều so với các dự báo trước đó.
- Số lượng người thất nghiệp tăng lên nhưng tỷ lệ thất nghiệp đang bắt đầu giảm. Việc tái cấu trúc lao động đang diễn ra mạnh mẽ ở hầu hết các quốc gia.

- Các thị trường mua lại, sát nhập và IPO đang ấm dần trở lại do các nhà đầu tư có thêm lòng tin về triển vọng phục hồi kinh tế trong trung hạn.


Kinh tế Việt Nam quý I/2009 chỉ tăng 3,10% được nhiều nhà phân tích dự báo là mức tăng thấp nhất tính theo quý kể từ khi khủng hoảng tài chính lan rộng và có thể là đáy của suy giảm tăng trưởng. Dự báo quý 2 tăng trưởng kinh tế có thể đạt trên 4% và các quý sau có thể đạt trên 5% (dự báo mới nhất của cục tình báo Anh về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2009, thực chất là 4% - 4,5% sau khi trừ đi mức an sinh xã hội tối thiểu thì còn 0,3%). Nếu nhìn vào tốc độ tăng trưởng tín dụng cả quý I khoảng 3,60% có thể thấy mặc dù tín dụng đã tăng trở lại sau 1 quý suy giảm nhưng hiệu ứng kích cầu còn rất thấp chưa tạo đà phục hồi cho nền kinh tế. Vì vậy việc đẩy nhanh tiến độ giải pháp kích cầu, đặt biệt trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ có ý nghĩa quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 2009 và 2010.

Để thực hiện gói kích thích kinh tế, hầu hết các Chính phủ chấp nhận tỷ lệ bội chi ngân sách cao hơn bình thường. Singapore trong nhiều năm qua có cán cân thu chi ngân sách cân bằng (thâm hụt ngân sách bằng 0), tuy nhiên năm 2009, để kích thích kinh tế chính phủ đã có kế hoạch mở rộng chi tiêu và đưa mức thâm hụt ngân sách lên 6,5% GDP và sẽ giảm dần trong các năm sau. Vì vậy Việt Nam có thể chấp nhận được mức thâm hụt ngân sách từ 8 - 8,5%/GDP và giảm dần. Nguồn bù đắp thâm hụt cơ bản là trái phiếu bằng nội tệ, ngoại tệ và vàng. Ngoài ra cũng có thể sử dụng dự trữ ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngân sách trong những tình huống đặc biệt hi hữu như hiện nay.  

Trong thời gian gần đây Chính phủ đã bổ sung một số giải pháp kích thích kinh tế như: (i) mở rộng đối tượng được tài trợ lãi suất 4% cho tất cả các dự án đầu tư mới với thời hạn 2 năm; (ii) hoãn thuế thu nhập cá nhân cho đối tượng chịu thuế suất từ 5% trở xuống; (iii) đẩy mạnh trợ cấp thất nghiệp, điều chỉnh hạ lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu và lãi suất nghiệp vụ thị trường mở (OMO); (iv) tiếp tục cơ cấu lại nợ và lãi suất cho vay; (v) điều chỉnh giá theo nguyên tắc thị trường; không giảm thuế xăng dầu; điều chỉnh tỷ giá hối đoái theo hướng linh hoạt nhưng không làm mất lòng tin vào nội tệ vv…
Như vậy, nếu tăng trưởng kinh tế đạt được như dự báo ở trên thì đáy của suy giảm có thể là quý I và một phần quý II/2009 đối với Việt Nam. Tuy nhiên, do kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm và có thể phục hồi rất chậm vì vậy phục hồi kinh tế của Việt Nam cũng chưa thật vững chắc. Có thể có một đáy mới vào đầu 2010, đáy này nông hay sâu tuỳ thuộc vào hiệu quả kích cầu hiện nay và đặc biệt cũng phụ thuộc vào gói cứu trợ ngân hàng 1.000 tỷ US $ của chính phủ Mỹ có thành công hay không. Để khắc phục tình trạng này cần có thêm giải pháp bổ sung cho gói kích cầu. Cụ thể là nên thiết kế một gói tài chính để mua lại nợ xấu của hệ thống ngân hàng và các công ty tài chính, trên cơ sở đó giải quyết dứt điểm vấn đề tăng trưởng tín dụng đang rất chậm hiện nay, mỗi khi cầu nội địa và xuất khẩu tăng trở lại.


Nên có chiến lược (2 năm) xã hội hoá kích cầu động viên toàn dân, toàn lực khôi phục thị trường và tranh thủ công nghệ giá rẻ, trả chậm của thế giới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh lâu dài. Trung Quốc đầu tư rất lớn vào việc hiện đại hoá các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các trung tâm kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn môi trường, các trung tâm nghiên cứu phòng chống dịch bệnh, các trung tâm nghiên cứu và phát triển, mua công nghệ sản suất, khoáng sản và tài sản giá rẻ của Nga, Venezuela, Úc, Mỹ, Brazil, Ả rập,…

Chính phủ cần hỗ trợ ngân sách để hiện đại hoá các viện nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ, các trung tâm kiểm dịch, kiểm định…đồng thời khuyến khích doanh nghiệp và toàn xã hội đổi mới công nghệ, khuyến khích các ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam mua lại các ngân hàng nhỏ nước ngoài, đặc biệt là các nước phát triển như Mỹ, EU, Nhật Bản…

- Đẩy mạnh phối hợp quốc tế và khu vực để chống lại suy giảm kinh tế và duy trì phục hồi ổn định như hợp tác ngăn ngừa cắt giảm lao động xuất khẩu, hợp tác chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới, hợp tác hỗ trợ phát triển các trung tâm nghiên cứu công nghệ và đào tạo nhân lực, hợp tác thu xếp các khoản tài chính để kích thích kinh tế, đặc biệt là tranh thủ phát triển cơ sở hạ tầng và bảo vệ môi trường trong toàn khu vực ASEAN.

- Xây dựng một số gói hỗ trợ phục hồi (đề phòng quá trình phục hồi kinh tế thế giới kéo dài) cho một số khu vực đặc biệt như gói hỗ trợ khu vực ngân hàng (đã nói ở trên), gói hỗ trợ thị trường chứng khoán, gói hỗ trợ thị trường bất động sản (kể cả việc gỡ bỏ chính sách hạn chế chuyển nhượng các dự án bất động sản theo Nghị định 135 - chỉ được chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư thứ cấp khi hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng.

Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan như UBGSTCQG Giám sát tài chính quốc gia, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và Bảo hiểm tiền gửi nhằm giám sát hoạt động của ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các định chế tài chính khác, đặc biệt là giám sát quá trình tái cơ cấu khu vực tài chính, nâng cao chất lượng tài sản và quản lý rủi ro thị trường./.
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